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1. Thực trạng
Trong công tác chủ nhiệm, tổ chức và phát huy tốt hiệu quả của tiết sinh hoạt chủ nhiệm là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo viên chủ nhiệm lớp. Thực hiện tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm sẽ tác động tích cực đến các tiết học khác trong toàn tuần học của lớp, là cơ sở để theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và tiến bộ của mỗi học sinh trong suốt cả năm học, từ đó đem lại ý nghĩa quyết định trong việc giáo dục nhân cách toàn diện cho học sinh.

Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn đang diễn ra hiện nay là vì nhiều những lí do khác nhau mà các trường thường Cao đẳng, Đại học chỉ chú trọng đến công tác chuyên môn, chưa quan tâm đúng mức đến việc quản lí, tổ chức và “dạy” các tiết sinh hoạt chủ nhiệm mang lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực. 

Thực tế cho thấy ở một số lớp Trung cấp hệ 9+4 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh hiện nay, tiết sinh hoạt chủ nhiệm chưa được xem trọng lắm và việc tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm chỉ dừng lại ở mức làm cho xong nhiệm vụ. “Kịch bản” của tiết sinh hoạt chủ nhiệm theo lối cũ đang diễn ra ở phần lớn các lớp Trung cấp hệ 9+4 hiện nay vẫn đang được lặp đi lặp lại trong hầu hết các tuần của một học kỳ, thậm chí là cả một năm học. Đó là: Ban cán sự lớp tự nhận xét, đánh giá về tình hình học tập, rèn luyện…của lớp tuần qua; Bí thư chi đoàn đánh giá, triển khai công tác Đoàn (nếu có); giáo viên chủ nhiệm đánh giá nhận xét những nội dung, yêu cầu lớn triển khai trong tuần học đã qua, biểu dương, khen thưởng học sinh học tập và rèn luyện tốt hoặc phê bình, kỷ luật học sinh vi phạm Nội quy; triển khai dặn dò công việc tuần học tới. 

Thời gian dành cho một tiết sinh hoạt lớp theo quy định là 45 phút nhưng có lớp nội dung sinh hoạt diễn ra chưa tới 15 phút. Không sử dụng hết thời gian quy định nên cả thầy và trò ngồi chờ chuông reo, thầy ngồi làm việc của thầy, trò ngồi sử dụng điện thoại, trêu đùa nhau…Có lớp sinh hoạt lâu hơn vì đã đưa ra nhiều vấn đề bàn bạc nhưng hầu như chưa phát huy hết tác dụng của tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Ở một số lớp, tiết sinh hoạt lớp lại trở thành một buổi “luận tội” học sinh bởi màn tổng kết chủ yếu là tập trung vào khuyết điểm được ghi trong số ghi đầu bài và của Ban cán sự lớp. Thậm chí, có lớp giáo viên chủ nhiệm ít khi tham gia tiết sinh hoạt, giao hết cho cán bộ lớp điều hành.
Nhìn chung, trong tiết sinh hoạt lớp học sinh không được cùng nhau tổ chức, cùng nhau tham gia vào giờ sinh hoạt lớp; nội dung giờ sinh hoạt lớp khô cứng, lặp đi lặp lại, không thực sự gắn với nhu cầu của học sinh; các em không cảm nhận được vấn đề trong chủ đề là vấn đề của chính các em phải giải quyết mà là vấn đề của thầy, cô; hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp đơn điệu, nhàm chán, không tạo hứng thú cho học sinh; giáo viên quá nghiêm khắc, không gần gũi, thân thiện, không đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu các em là những nguyên nhân chủ yếu khiến phần lớn học sinh Trung cấp hệ 9+4 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh không hứng thú với tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Những tiết sinh hoạt chủ nhiệm được bố trí vào đầu buổi (tiết 1 buổi sáng, tiết 7 buổi chiều) hay cuối buổi (tiết 6 buổi sáng, tiết 12 buổi chiều), các em thường “trốn” không tham gia tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Một bộ phận học sinh cá biệt, học tập yếu thường mặc cảm, tự ti, trầm cảm, xa lánh bạn bè, thầy cô, sợ sệt cha mẹ, … dẫn đến chán học, bỏ học và có những phản ứng tiêu cực khác. Kết quả phiếu khảo sát cho thấy tới 85,7% học sinh Trung cấp hệ 9+4 không thích tiết sinh hoạt chủ nhiệm. 
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của tiết sinh hoạt chủ nhiệm đối với học sinh Trung cấp hệ 9+4 ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh hiện nay, theo tôi cần phải đổi mới tiết sinh hoạt chủ nhiệm ở nhiều phương diện, nói cách khác là toàn diện về nội dung; hình thức tổ chức; vai trò của học sinh, giáo viên trong tiết sinh hoạt; phương pháp tổ chức và các bước thực hiện tiết sinh hoạt. Trong đó, thay đổi hình thức tiết sinh hoạt chủ nhiệm nhằm khắc phục một số tồn tại trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm đối với học sinh hệ trung cấp 9+4 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh hiện nay theo tôi là rất quan trọng và cần thiết nhằm làm cho tiết sinh hoạt chủ nhiệm sinh động hơn, phong phú hơn, có tác dụng tích cực, ý nghĩa thực tiễn và hiệu quả hơn.

2. Nội dung sáng kiến
Sáng kiến của tác giả được viết với 03 nội dung cơ bản:

Thứ nhất: Phần đặt vấn đề
Trong phần này, tác giả đã nêu lên tính cấp thiết của việc thay đổi hình thức tiết sinh hoạt chủ nhiệm nhằm khắc phục một số tồn tại trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm đối với học sinh hệ trung cấp 9+4 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh hiện nay nhằm làm cho tiết sinh hoạt chủ nhiệm sinh động hơn, phong phú hơn, có tác dụng tích cực, ý nghĩa thực tiễn và hiệu quả hơn.

Thứ hai: Phần nội dung

Trên cơ sở khảo sát việc thực hiện các tiết sinh hoạt chủ nhiệm ở các lớp Trung cấp hệ 9+4, qua học hỏi kinh nghiệm của một số đồng nghiệp ở trường và sự chia sẻ của các thầy cô giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng mọi miền đất nước, từ thực tế giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi xin được đưa ra một số biện pháp thay đổi hình thức tiết sinh hoạt chủ nhiệm đối với học sinh Trung cấp hệ 9+4 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh mà tôi đã thực hiện và đem lại một số hiệu quả nhất định trong năm học vừa qua. 

Biện pháp thứ nhất : Thay đổi cách thức triển khai nội dung tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

Sau khi thực hiện xong phần tổng kết cuối tuần, nhận xét thi đua và triển khai kế hoạch tuần tới trong khoảng thời gian 10 – 15 phút, (“phần cứng” của một tiết sinh hoạt chủ nhiệm), thời gian còn lại của tiết sinh hoạt chủ nhiệm tôi đã thay đổi cách thức triển khai nội dung tiết sinh hoạt chủ nhiệm bằng việc tổ chức linh hoạt các hoạt động sau:

· Tổ chức đa dạng các trò chơi

· Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề hàng tháng
· Xem phim trong giờ sinh hoạt lớp

· Thảo luận các chuyên đề về kỹ năng sống 

· Tổ chức các hoạt động văn nghệ 

· Tổ chức sinh nhật theo tháng
Biện pháp thứ hai: Thay đổi địa điểm, không gian sinh hoạt

· Thay đổi, sắp xếp lại bàn ghế để tạo những kiểu không gian khác nhau.
· Trang trí phòng học theo những kiểu khác nhau.
· Chọn những địa điểm ngoài phòng học một cách thích hợp như sân bóng chuyền, sân bóng đá, bóng rổ…
Biện pháp thứ ba: Thay đổi vị trí của học sinh trong tiết sinh hoạt 
· Tự chọn theo sở thích của học sinh.
· Theo sự phân công của người điều khiển cho phù hợp với hoạt động.
Thứ ba : Phần kết luận
Tác giả đã rút ra những kết luận cơ bản vấn đề của đề tài và việc cần thiết phải thay đổi hình thức tiết sinh hoạt chủ nhiệm nhằm khắc phục một số tồn tại trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm đối với học sinh hệ trung cấp 9+4 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh hiện nay. Mặt khác, tác giả cũng đưa ra một số kiến nghị đối với giáo viên chủ nhiệm và Ban lãnh đạo nhà trường trong việc góp phần nâng cao hiệu quả của công tác chủ nhiệm nói chung, tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm nói riêng .

3. Hiệu quả mang lại

 Sau khi thay đổi hình thức tiết sinh hoạt chủ nhiệm với cách thức triển khai nội dung phong phú, địa điểm, không gian sinh hoạt linh họat, vị trí chỗ ngồi phù hợp…tiết sinh hoạt lớp của tôi đã mang lại những hiệu quả sau:  

- Các tiết sinh hoạt lớp không còn “chiếu lệ”, hời hợt mà diễn ra rất sôi nổi, học sinh tham gia rất nhiệt tình, tích cực tạo nên không khí vui vẻ, đoàn kết, thân ái, hiệu quả giáo dục đạo đức trong tiết sinh hoạt được nâng lên. 
- Thu hút tối đa sự tham gia của mọi học sinh dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ cố vấn của giáo viên, tạo ra môi trường chung để học sinh cùng trải nghiệm những xúc cảm tích cực. Giảm thiểu một cách đáng kể tình trạng học sinh trốn tiết trong giờ sinh hoạt, đặc biệt là học sinh cá biệt
- Tăng cường sự giao lưu đối thoại giữa giáo viên chủ nhiệm với học sinh, giữa các em học sinh với nhau, phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo của học sinh, huy động đến mức cao nhất trí tuệ và tình cảm tập thể của học sinh trong các hoạt động tập thể.

- Nhờ các hoạt động tích cực, học sinh có cơ hội được thể hiện năng lực cá nhân của mình trong nhiều vai trò khác nhau như nhà hùng biện, nhà thiết kế, họa sĩ, diễn viên, MC…từ đó giúp các em thêm tự tin hơn, trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để dễ dàng hòa nhập trong cuộc sống của xã hội hiện đại. 
Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

· Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.
· Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.
· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.

	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 01  năm 2019

Người viết sáng kiến

Hoàng Thị Trang



BÀI VIẾT SÁNG KIẾN
MỘT SỐ BIỆN PHÁP THAY ĐỔI HÌNH THỨC TIẾT SINH HOẠT CHỦ NHIỆM ĐỐI VỚI HỆ TRUNG CẤP 9 + 4 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Chất lượng và hiệu quả giáo dục học sinh không chỉ phụ thuộc vào kết quả học tập mà còn phụ thuộc vào rất nhiều các hoạt động giáo dục khác như rèn luyện đạo đức, hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục kĩ năng sống...Vì vậy, bên cạnh công tác chuyên môn là giảng dạy, nghiên cứu khoa học thì người giáo viên cũng cần trau dồi cho mình thêm nhiều kiến thức về các nhiệm vụ khác trong đó có công tác chủ nhiệm. 
Công tác chủ nhiệm có vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, nâng cao tri thức cho các em học sinh. Trong công tác chủ nhiệm, tiết sinh hoạt chủ nhiệm đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Thực hiện tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm sẽ tác động tích cực đến các tiết học khác trong toàn tuần học của lớp, là cơ sở để theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và tiến bộ của mỗi học sinh trong suốt cả năm học, từ đó đem lại ý nghĩa quyết định trong việc giáo dục nhân cách toàn diện cho học sinh.
Khác với những môn học khác, tiết sinh hoạt chủ nhiệm là dạng hoạt động giáo dục tập thể, được coi là gạch nối giữa các phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu của hoạt động giáo dục của nhà trường. Với học sinh Trung cấp hệ 9+4 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh, tiết sinh hoạt chủ nhiệm là cơ hội để các em phát triển nhân cách, năng lực hoạt động, giáo dục đạo đức, phẩm chất, lối sống, nâng cao nhận thức, giáo dục hoạt động tự quản, xây dựng nề nếp, kỷ cương trong nhà trường. 
Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn đang diễn ra hiện nay là tiết sinh hoạt chủ nhiệm vẫn chưa được coi trọng, chưa được đầu tư một cách đúng mức. Phần lớn học sinh – sinh viên nói chung, học sinh Trung cấp hệ 9+4 nói riêng của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh không “mặn mà”, không hứng thú với tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Bởi lý do mà các em đưa ra là nội dung và hình thức tiết sinh hoạt chủ nhiệm được tổ chức quá đơn điệu, khô khan và nhàm chán không thực sự gắn với nhu cầu của học sinh. Bên cạnh đó, một số giáo viên chủ nhiệm lại quá nghiêm khắc, không gần gũi, thân thiện, không đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu các em nên các em không hứng thú.
Sinh hoạt chủ nhiệm là hoạt động giáo dục tập thể, là một hình thức tổ chức tự quản cho học sinh. Vì vậy nhiệm vụ quan trọng của giáo viên chủ nhiệm là tổ chức tiết sinh hoạt lớp làm sao để gây hứng thú cho học sinh, không làm cho nó trở nên căng thẳng hoặc nhàm chán để các em có thể bày tỏ, chia sẻ tâm sự, thông qua đó  động viên, giúp đỡ, khuyến khích nuôi dưỡng lòng ham học ở các em và rèn cho các em ý thức kỷ luật tự giác. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của tiết sinh hoạt chủ nhiệm đối với học sinh Trung cấp hệ 9+4 ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh hiện nay, theo tôi cần phải đổi mới tiết sinh hoạt chủ nhiệm ở nhiều phương diện, nói cách khác là toàn diện về nội dung; hình thức tổ chức; vai trò của học sinh, giáo viên trong tiết sinh hoạt; phương pháp tổ chức và các bước thực hiện tiết sinh hoạt. Trong đó, thay đổi hình thức tiết sinh hoạt chủ nhiệm nhằm khắc phục một số tồn tại trong tiết sinh hoạt đối với học sinh Trung cấp hệ 9+4 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh hiện nay theo tôi là rất quan trọng và cần thiết nhằm làm cho tiết sinh hoạt chủ nhiệm sinh động hơn, phong phú hơn, có tác dụng tích cực, ý nghĩa thực tiễn và hiệu quả hơn.
2. NỘI DUNG

2.1. Thực trạng thực hiện tiết sinh hoạt chủ nhiệm hiện nay đối với học sinh Trung cấp hệ 9+4 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh

2.1.1. Vai trò của tiết sinh hoạt chủ nhiệm đối với học sinh Trung cấp hệ 9+4 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh
- Giúp học sinh nắm bắt kịp thời những nội qui, qui định và chủ trương chung của nhà trường, hiểu rõ và thực hiện kịp thời những nghĩa vụ và quyền lợi của học sinh mà nhà trường phổ biến, nhờ đó không chậm trễ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của tập thể và thành viên trong lớp.

- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm là điều kiện tiên quyết để giáo viên kịp thời giúp học sinh thực hiện tốt những nội quy, quy định của nhà trường, từ đó điều chỉnh ý thức, thái độ học tập, tình cảm trong rèn luyện đạo đức trong quá trình học tập của học sinh.

- Thông qua tiết sinh chủ nhiệm, giáo dục cho học sinh ý thức chính trị, xã hội, đạo đức, lối sống, định hướng lập thân, lập nghiệp; giáo dục các giá trị văn hóa thẩm mỹ lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần cùng các hoạt động giáo dục khác làm phong phú đời sống tâm hồn và nhân cách học sinh.

- Thông qua các hoạt động trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm sẽ giúp các thành viên của lớp đoàn kết, gắn bó, yêu thương và cảm thông với nhau, sống có trách nhiệm với nhau trong các hoạt động tập thể lớp, sẵn sàng gánh vác công việc chung của lớp, của trường. Từ đó, quan tâm lẫn nhau và giúp đỡ nhau cùng học tập tốt.

- Tiết sinh hoạt lớp giúp học sinh có tinh thần thoải mái, phấn khởi, sẵn sàng cho một tuần học tập mới. Đồng thời, qua tiết sinh hoạt lớp còn rèn luyện cho các em một số kĩ năng cơ bản như kỹ năng tổ chức phong trào và tham gia vào các hoạt động đoàn thể trong nhà trường.

- Tiết sinh hoạt chủ nhiệm còn là cầu nối giữa giáo viên và học sinh, là nơi để thầy trò gắn bó với nhau, chia sẻ những yêu thương, những buồn vui nhằm giúp giáo viên chủ nhiệm có cơ hội hiểu các em hơn, tư vấn và gỡ rối cho các em những băn khoăn của tuổi mới lớn, những mâu thuẫn của quan hệ học trò, thậm chí cả những khúc mắc trong gia đình…từ đó giúp các em phát triển nhân cách, kỹ năng sống để dễ dàng hòa nhập trong cuộc sống của xã hội hiện đại. 
2.1.2. Thực trạng tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm đối với học sinh Trung cấp hệ 9+4 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh

Qua tìm hiểu Biên bản sinh hoạt chủ nhiệm - Sổ tay giáo viên chủ nhiệm của các lớp Trung cấp hệ 9+4 và qua khảo sát một số lớp học sinh các lớp Trung cấp hệ 9+4 thì tiết sinh hoạt chủ nhiệm đối với học sinh Trung cấp hệ 9+4 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh hiện nay đang diễn ra theo “kịch bản”:
1. Kiểm tra sĩ số.

2. Các tổ trưởng tự nhận xét, đánh giá về tình hình của tổ trong tuần.

3. Lớp trưởng báo cáo, đánh giá nhận xét tình hình học tập, rèn luyện…của lớp tuần qua. 

4. Bí thư chi đoàn đánh giá, triển khai công tác Đoàn (nếu có).

5. Giáo viên chủ nhiệm đánh giá nhận xét:

- Những nội dung, yêu cầu lớn triển khai trong tuần học trước.

- Nhận xét đánh giá các mặt tuần học đã qua (Biểu dương, khen thưởng học sinh học tập và rèn luyện tốt hoặc phê bình, kỷ luật học sinh vi phạm Nội quy).

- Triển khai công việc tuần học tới, dặn dò cho tuần học tới.. 

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm theo “kịch bản” này thường được lặp đi lặp lại trong hầu hết các tuần của một học kỳ, thậm chí là cả một năm học. 

Với “kịch bản” trên chúng ta có thể thấy rằng tiết sinh hoạt chủ nhiệm về cơ bản đã đảm bảo tương đối đầy đủ những nội dung theo quy định. Mặt khác, nó đã giúp cho giáo viên cũng như học sinh không phải mất nhiều công sức, tâm huyết đối với một tiết học mà theo một số giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh là “không quan trọng”. Tuy nhiên, đối chiếu với lý luận dạy - học, với mục tiêu và nguyên lý giáo dục thì những tiết sinh hoạt chủ nhiệm theo “kịch bản” như trên chưa đảm bảo yêu cầu về mục tiêu và hiệu quả. Đó là chưa tích cực hóa một cách có hiệu quả những hoạt động của chủ thể học sinh, chưa tạo cho học sinh có cơ hội giao tiếp thuận lợi trong lớp học, chưa tạo cho học sinh  nhu cầu muốn hoạt động, muốn được bộc lộ. Đặc biệt là chưa thể hiện được vai trò quan trọng của giáo viên chủ nhiệm trong vai trò là người hướng dẫn, tổ chức tiết sinh hoạt lớp có hiệu quả và chất lượng.
Sinh hoạt chủ nhiệm không đơn thuần, cứng nhắc chỉ là việc phổ biến, trao đổi "việc trường, việc lớp" mà còn có những "phần mềm" tùy thuộc vào sự sáng tạo và tâm huyết của từng giáo viên. Phần mềm đó có thể là việc tổ chức ca hát, chơi trò chơi, thảo luận những điều lý thú về chuyên môn, về kỹ năng sống... Và tất nhiên mọi sự sáng tạo ấy phải có định hướng và mục đích rõ ràng, hướng vào thực hiện lợi ích của tập thể lớp. 

Thực tế cho thấy ở một số lớp Trung cấp hệ 9+4, tiết sinh hoạt chủ nhiệm chưa được xem trọng lắm và việc tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm chỉ dừng lại ở mức làm cho xong nhiệm vụ. Thời gian dành cho tiết sinh hoạt lớp phần lớn chưa đảm bảo. Có lớp nội dung sinh hoạt chỉ diễn ra chưa đến 15 phút, thời gian còn lại là nói chuyện. Không biết làm gì cho hết thời gian, cả thầy và trò ngồi chờ chuông reo, thầy ngồi làm việc của thầy, trò ngồi sử dụng điện thoại, trêu đùa nhau…Có lớp sinh hoạt lâu hơn vì đã đưa ra nhiều vấn đề bàn bạc nhưng hầu như chưa phát huy hết tác dụng của tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Ở một số lớp, tiết sinh hoạt lớp lại trở thành một buổi “luận tội” học sinh bởi màn tổng kết chủ yếu là tập trung vào khuyết điểm được ghi trong số ghi đầu bài và của Ban cán sự lớp của tuần trước rồi kiểm điểm, phê bình trước lớp. Thậm chí, có lớp giáo viên chủ nhiệm ít khi tham gia tiết sinh hoạt mà giao hết cho cán bộ lớp điều hành.
Chính vì nội dung và hình thức đơn điệu, nhàm chán như vậy nên phần lớn học sinh không hứng thú với tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Những tiết sinh hoạt chủ nhiệm được bố trí vào đầu buổi (tiết 1 buổi sáng, tiết 7 buổi chiều) hay cuối buổi (tiết 6 buổi sáng, tiết 12 buổi chiều), các em thường “trốn” không tham gia tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Một bộ phận học sinh cá biệt, học tập yếu thường mặc cảm, tự ti, trầm cảm, xa lánh bạn bè, thầy cô, sợ sệt cha mẹ, … dẫn đến chán học, bỏ học và có những phản ứng tiêu cực khác. Kết quả phiếu khảo sát cho thấy tới 85,7% học sinh Trung cấp hệ 9+4 không thích tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Lý do mà các em đưa ra là:

- Trong tiết sinh hoạt lớp giáo viên chủ nhiệm thường nặng về những khuyết điểm, tồn tại và xử phạt mà chưa chú trọng nhiều đến khen thưởng, khuyến khích, động viên, nhất là những cố gắng của học sinh yếu kém. 
- Giáo viên chủ nhiệm quá nghiêm khắc, không gần gũi, thân thiện, không đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu các em. 
- Nội dung tiết sinh hoạt chủ nhiệm khô cứng, lặp đi lặp lại, không thực sự gắn với nhu cầu của các em.

- Hình thức tổ chức giờ sinh hoạt quá đơn điệu, nhàm chán, không hứng thú với học sinh, không khuyến khích, khích lệ học sinh cùng tham gia, tổ chức. 
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên nhưng theo tôi chủ yếu là do các nguyên nhân sau: 
Thứ nhất: Về phía đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên đảm nhận công tác chủ nhiệm:  
Phần lớn đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên đảm nhận công tác chủ nhiệm hiện nay ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh chưa tích cực đầu tư về thời gian, công sức và trí tuệ cho tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Nếu như các bộ môn đều có chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án...thì tiết sinh hoạt chủ nhiệm lại không có một tài liệu hướng dẫn cụ thể nào. Ở bậc trung học phổ thông, việc thiết kế giáo án sinh hoạt lớp đã được triển khai đến các trường, các thầy cô giáo làm công tác chủ nhiệm. Tuy nhiên, ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh hiện nay soạn giáo án sinh hoạt chủ nhiệm vẫn chưa được triển khai. Chính vì không soạn giáo án, không có giáo án nên đến khi thực hiện tiết sinh hoạt lớp nhiều giáo viên chủ nhiệm thường không theo một quy trình cụ thể nào hết, gặp hoạt động nào phổ biến nội dung của hoạt động đó, không có nội dung để phổ biến là coi như tiết sinh hoạt đó ngồi chơi. Nhiều cán bộ, giáo viên thậm chí còn không hình dung được tiết sinh hoạt lớp là phải tiến hành như thế nào? Mục tiêu của tiết sinh hoạt lớp là gì? Lý giải về điều này chúng ta thấy:
Phần lớn đội ngũ giáo viên đảm nhận công tác chủ nhiệm hiện nay đang làm công tác nghiên cứu giảng dạy tại trường rất bận rộn, công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học rất nặng nề, chiếm rất nhiều thời gian tâm sức, đặc biệt là giáo viên của các Khoa nghề như Công nghệ động lực, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ Điện – Điện tử… 

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên, cán bộ, công nhân viên đang đảm nhận nhiệm vụ công tác chủ nhiệm lớp hiện nay của trường lại đang thiếu rất nhiều kỹ năng để có thể làm tốt vai trò giáo viên chủ nhiệm nói chung và thực hiện có hiệu quả tiết sinh hoạt chủ nhiệm nói riêng. Vì không có kỹ năng, nghiệp vụ bài bản nên khi thực hiện tiết sinh hoạt thường rất lúng túng, không biết triển khai như thế nào nên cuối cùng là cứ đi theo lối mòn cũ, không có sự đầu tư, sáng tạo để tiết sinh hoạt chủ nhiệm phong phú, sinh động và đem lại hiệu quả tích cực.
Mặt khác, công tác chủ nhiệm nói chung và tiết sinh hoạt chủ nhiệm nói riêng ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh hiện nay vẫn chưa được coi trọng đúng mức. Tâm lý xem nhẹ vai trò giáo viên chủ nhiệm và chế độ đãi ngộ chưa tương xứng cho một vai trò to lớn rất quan trọng của giáo viên chủ nhiệm đã làm cho nhiều giáo viên chủ nhiệm không mặn mà lắm với trách nhiệm của mình, từ đó không mặn mà với tiết sinh hoạt chủ nhiệm để có thể đầu tư về thời gian, tâm huyết và trí tuệ để có một tiết sinh hoạt chủ nhiệm hấp dẫn, mang nhiều ý nghĩa tích cực.

Thứ hai: Về phía các em học sinh

Phần lớn các em học sinh hệ Trung cấp 9+4 hiện nay chưa có nhận thức đúng đắn về vai trò của tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Khảo sát về tình hình tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm ở các lớp Trung cấp hệ 9+4 khóa 18T4, 74,5% học sinh cho rằng tiết sinh hoạt chủ nhiệm không quan trọng. Chúng ta đều nhận thức được rằng đầu vào của các em khi vào học ở trường là rất thấp. Các em phần lớn vào đây học nghề là vì không đậu vào các trường trung học phổ thông hệ công lập nên học lực cũng như ý thức chưa tốt. Vì vậy, các em vẫn còn thụ động, chưa tích cực, chủ động tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể như vui chơi, văn nghệ, thảo luận, sinh hoạt chuyên đề … ngại thể hiện quan điểm trước tập thể. Một số học sinh muốn thể hiện mình nhưng còn e ngại, không tự tin vào bản thân, chưa nhận được sự động viên, cổ vũ của thầy cô cũng như bạn bè trong lớp. Một bộ phận học sinh khác lại lười học, lười tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể. 
Ngoài hai nguyên nhân cơ bản trên, vẫn còn một số lý do khác gây khó khăn cho việc tổ chức các hoạt động trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm. 
Hiện nay, biên chế các lớp Trung cấp hệ 9+4 đều có sĩ số rất đông. Hầu hết sĩ số các lớp đều từ 58 học sinh trở lên. Việc biên chế lớp với sĩ số như vậy đã gây trở ngại lớn đối với việc thực hiện, tổ chức các hoạt động trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm vì các em rất hiếu động, nhiều khi rất ồn ào, mất trật tự ảnh hưởng đến các lớp khác khiến cho giáo viên rất khó khăn trong việc quản lý lớp. Thêm vào đó là những khó khăn về cơ sở vật chất như diện tích phòng học, bàn ghế, máy chiếu, âm ly…
Xuất phát từ vai trò, thực trạng và nguyên nhân dẫn đến thực trạng tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm hiện nay đối với các em học sinh Trung cấp hệ 9+4 ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh cũng như từ sự trăn trở, tâm huyết của mình tôi xin chia sẻ một số biện pháp thay đổi hình thức tiết sinh hoạt chủ nhiệm đối với học sinh Trung cấp hệ 9+4 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
2.2. Một số biện pháp thay đổi hình thức tiết sinh hoạt chủ nhiệm đối với học sinh Trung cấp hệ 9+4 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh

Cũng như hoạt động giảng dạy, việc lập kế hoạch cho tiết sinh hoạt chủ nhiệm trong một học kỳ, một năm học là rất cần thiết và quan trọng. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm học, trên cơ sở nắm rõ đặc điểm, tình hình của lớp được nhà trường phân công chủ nhiệm; căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ năm học của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm sẽ lập kế hoạch chi tiết cho tiết sinh hoạt chủ nhiệm theo từng tuần, từng tháng, từng học kỳ và cả năm học. 
Trên cơ sở khảo sát việc thực hiện các tiết sinh hoạt chủ nhiệm ở các lớp Trung cấp hệ 9+4, qua học hỏi kinh nghiệm của một số đồng nghiệp ở trường và sự chia sẽ của các thầy cô giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở khắp mọi miền đất nước, từ thực tế giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi xin được chia sẻ kinh nghiệm nhỏ của mình về một số biện pháp thay đổi hình thức tiết sinh hoạt chủ nhiệm đối với học sinh Trung cấp hệ 9+4 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh mà tôi đã thực hiện và đem lại một số hiệu quả nhất định trong năm học vừa qua.
2.2.1.Thay đổi cách thức triển khai nội dung tiết sinh hoạt chủ nhiệm 

Để tiết sinh hoạt chủ nhiệm không còn khô khan, đơn điệu, nhàm chán như học sinh phản ánh, mỗi tiết sinh hoạt chủ nhiệm tôi chỉ dành thời gian khoảng 10 đến 15 phút để triển khai các hoạt động như: thực hiện tổng kết cuối tuần, nhận xét thi đua và triển khai kế hoạch tuần tới.

Đầu tiên Tổ trưởng các tổ sẽ báo cáo lại các kết quả đạt được của tổ trong tuần: việc thực hiện nội quy nề nếp như vắng học có phép, không phép, đi trễ, bỏ tiết, thực hiện đồng phục, vệ sinh lớp, giữ trật tự trong lớp học, ý thức học  tập... Điều này giúp giáo viên chủ nhiệm nắm bắt được ý thức học tập của từng cá nhân để có hướng điều chỉnh kịp thời.

Tiếp đó, Ban cán sự lớp sẽ báo cáo tổng quát lại các mặt tổng thể đạt được của lớp trong tuần và đề ra phương hướng trong tuần tới để giáo viên chủ nhiệm có cái nhìn tổng thể và vạch ra kế hoạch cho lớp.

Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm nhận xét tổng kết tuần học, nêu ra ưu khuyết điểm, các mặt đạt được và chưa được; tuyên dương học sinh học tập tốt, tham gia tốt các phong trào của lớp; phê bình học sinh vi phạm nội quy nhà trường, tùy theo mức vi phạm sẽ có hình thức phù hợp; lập kế hoạch cho tuần tiếp theo.

Thực tế hiện nay trong các buổi sinh hoạt lớp, các thầy cô thường phê bình học sinh nhiều hơn tuyên dương. Nhưng theo tôi nếu biết tuyên dương – phê bình đúng mực sẽ khiến học trò hứng thú hơn trong học tập. Với tôi trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm tôi cố gắng tuyên dương nhiều hơn phê bình để tạo tâm lý tích cực cho các em vì tâm lý chung của học sinh là ai cũng thích tuyên dương hơn là phê bình. Khi tuyên dương hay phê bình học sinh phải cụ thể: tên học sinh rõ ràng , vấn đề gì, phải chân thật, gây được cảm xúc tích cực nơi người được khen và phải kịp thời, nhất là với những em hay mắc khuyết điểm, những em học yếu, nhút nhát….Còn khi phê bình tôi phê bình hành vi cụ thể chứ không khái quát hoá thành phẩm chất nhân cách, không chì chiết, nhắc đi nhắc lại những khuyết điểm đã xảy ra từ trước đó. 

Sau khi thực hiện xong phần tổng kết cuối tuần, nhận xét thi đua và triển khai kế hoạch tuần tới trong khoảng thời gian 15 phút -“phần cứng” của một tiết sinh hoạt chủ nhiệm, thời gian còn lại của tiết sinh hoạt chủ nhiệm tôi đã thay đổi cách thức triển khai nội dung tiết sinh hoạt chủ nhiệm bằng việc tổ chức linh hoạt các hoạt động sau:

2.2.1.1 .Tổ chức đa dạng các trò chơi
Trò chơi là một phương tiện giáo dục và giải trí, giúp cho cá nhân được rèn luyện, giúp cho tập thể có được bầu không khí vui vẻ, thân ái, thông cảm..Và bất kỳ một trò chơi nào cũng mang một ích lợi trong việc giáo dục và rèn luyện nhất định như tăng cường sức khỏe, luyện giác quan, luyện ý chí và ý thức, luyện tính tình…. Chính vì vậy, trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm giáo viên chủ nhiệm nên tổ chức một số trò chơi cho các em.
Với lớp tôi chủ nhiệm, để tổ chức trò chơi cho lớp tôi đã lên mạng tìm hiểu, sưu tầm và lựa chọn các trò chơi phù hợp để tổ chức trong tiết sinh hoạt lớp. Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu lợi ích của trò chơi, tôi đã lập ra ngân hàng trò chơi và phân loại thành trò chơi tổ chức trong lớp, trò chơi tổ chức ngoài trời (sân bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền của trường) (Phụ lục 4, trang 30). Lúc đầu, giáo viên chủ nhiệm sẽ đóng vai trò là người quản trò, tổ chức, điều khiển các trò chơi. Về sau, mỗi tháng giáo viên sẽ giao cho một Tổ tổ chức, điều khiển một trò chơi cho lớp theo ngân hàng trò chơi mà Tổ đã bốc thăm.
Ví dụ: Trong tháng đầu tiên khi các thành viên trong lớp chưa thuộc tên nhau tôi đã tổ chức trò chơi “Giới thiệu tên” và “Nhớ tên”  ngoài sân bóng rổ của trường.
Cách chơi: Học sinh ngồi xếp thành vòng tròn, học sinh thứ nhất giới thiệu tên mình, học sinh kế bên sẽ lặp lại tên học sinh thứ nhất và giới thiệu tên mình. Học sinh thứ ba nhắc lại tên hai học sinh trước rồi đến tên mình. Trò chơi tiếp tục và ai quên hoặc lộn tên thì sẽ phải chạy lò cò 3 lần.

Khi cả vòng tròn đã biết tên nhau, sẽ chuyển sang trò chơi “Gọi tên”.

Tất cả học sinh vẫn ngồi thành vòng tròn như cũ. Quản trò gọi tên một bạn nào đó trong lớp lập tức hai bạn ngồi hai bên bạn được gọi tên sẽ hô “Có”. Và bạn được gọi tên lại tiếp tục gọi tên một bạn khác. Bạn được gọi trúng tên mà hô “Có”, sẽ bị phạt. Cả hai bạn ở hai bên, nếu chậm trễ, hoặc làm sai cũng bị phạt. Trò chơi cứ tiếp tục như thế cho đến khi nào học sinh nhớ tên của nhau càng nhiều càng tốt.
2.2.1.2. Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề hàng tháng 
Tổ chức sinh hoạt lớp theo chủ đề là hình thức lựa chọn những “chủ đê” phù hợp cho học sinh thảo luận trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm nhằm mục đích giáo dục ý thức, thái độ, kỹ năng sống cho các em. Nội dung các chủ đề phải gần gũi, có tác dụng thiết thực, phù hợp với tâm sinh lý của học sinh, với hoạt động thực tiễn của nhà trường và gắn với các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước.
Ngay từ đầu năm học, trên cơ sở kết hợp với Bảng chủ điểm sinh hoạt hàng tháng của Đoàn trường (Phụ lục 04, trang 38), Kế hoạch hoạt động của trường, giáo viên chủ nhiệm sẽ thành lập ngân hàng những chủ đề phù hợp sẽ thảo luận trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm và kế hoạch để tổ chức những chuyên đề này. Trên cơ sở ngân hàng chủ đề này, hàng tháng giáo viên chủ nhiệm sẽ tổ chức cho học sinh thảo luận một chủ đề gắn với chủ đề của tháng. Để buổi thảo luận chủ đề diễn ra thành công, giáo viên phải:  
Chọn chủ đề phù hợp gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày kỷ niệm các sự kiện... sẽ tổ chức trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Để buổi thảo luận diễn ra thành công, giáo viên phải chia nhỏ chủ đề, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Tổ chuẩn bị trước khoảng 01 tuần. Trong buổi thảo luận, các nhóm sẽ trình bày, thuyết trình nội dung đã được phân công và chuẩn bị trước ở nhà. Sau khi các Tổ trình bày xong nội dung được phân công, lớp sẽ tiến hành thảo luận những vấn đề mà các tổ đã trình bày. Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm sẽ tổng kết, nhận xét, đánh giá buổi thảo luận và rút ra những bài học kinh nghiệm.

Ví dụ: Tổ chức thảo luận chủ đề tháng 11: 
“Tình thầy – trò xưa và nay”
(Phụ lục 5: Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm tuần 13, trang 42)

Giáo viên chia nhỏ chủ đề thành 5 vấn đề giao cho 5 Tổ về nhà chuẩn bị:

Tổ 1: Hãy sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, danh ngôn, bài hát … nói về người thầy? Hát một bài hát về thầy cô mà em yêu thích?
Tổ 2: Hãy sưu tầm và kể lại hai câu chuyện cảm động về tình thầy trò thời xưa và thời nay? Qua đó hãy chỉ ra sự khác nhau giữa tình thầy trò ngày nay và ngày xưa?

Tổ 3: Có ý kiến cho rằng: Cơ chế thị trường với quy luật "Tiền - Hàng - Tiền" đã tràn vào trường học và chi phối rất nhiều đến mối quan hệ cũng như tình nghĩa thầy trò? Ý kiến bạn như thế nào? Hãy giải thích?
Tổ 4: Tình huống: Sắp đến ngày 20/11, Ban cán sự lớp A họp bàn về vấn đề tặng quà cho cô giáo chủ nhiệm. Lớp phó kỷ luật đưa ra ý kiến: Theo mình nên tặng phong bì cho cô giáo vì vừa gọn nhẹ lại không phải đau đầu suy nghĩ phải tặng gì. Lớp học tập phản đối: Mình nghĩ không nên tặng cô phong bì vì nó thực dụng và sao sao ấy, cô là người tự trọng chắc gì cô đã nhận. Lớp phó văn nghệ lại cho ý kiến tặng cho cô một bó hoa thật đẹp. Lớp trưởng thì cho rằng nên tặng vải may áo dài cho cô vì cô thích mặc áo dài và cô mặc áo dài rất đẹp. Nếu được cho lời khuyên, em sẽ khuyên Ban cán sự lớp A tặng cô giáo chủ nhiệm món quà gì? Vì sao?
Tổ 5: Theo bạn, học sinh ngày nay cần phải làm gì để thể hiện tình cảm của mình đối với thầy cô giáo?
2.2.1.3. Xem phim trong giờ sinh hoạt lớp

Là người rất yêu thích sêri phim  “Quà tặng cuộc sống” nên tôi nhận thấy rằng đây là những bộ phim có rất nhiều ý nghĩa giáo dục có thể sử dụng trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Vì vậy tôi đã suy tầm rất nhiều phim “Quà tặng cuộc sống” có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý của học sinh, với mục đích của giờ sinh hoạt (Phụ lục 3, trang 37). 
Để giờ chiếu phim đem lại những hiệu quả tích cực, giáo viên phải chọn những bộ phim gần gũi mang ý nghĩa giáo dục thực sự, liên quan tới những kỹ năng sống bởi vì nếu lựa chọn sai nội dung thì việc giáo dục sẽ không mang lại kết quả. Trong tiết sinh hoạt có chiếu phim, giáo viên cũng không nên chiếu quá nhiều bộ phim, chỉ cần chiếu 1 đến 2 bộ là đủ, thời gian mỗi bộ khoảng từ 3 đến 15 phút. Thời gian còn lại sẽ dành cho thảo luận về nội dung, ý nghĩa của bộ phim. Việc chiếu phim “Quà tặng cuộc sống” trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm đem lại nhiều ý nghĩa tích cực. Giáo viên không phải “giáo huấn”, không cần “nói nhiều” nhưng hiệu quả đem lại thì rất lớn.
Ví dụ khi chiếu bộ phim: “Con hư đánh mẹ”, giáo viên có thể đặt câu hỏi cho học sinh thảo luận và trả lời: Đức có yêu thương mẹ mình không? Tại sao Đức lại trở thành đứa con hư? Người mẹ cảm thấy như thế nào khi Đức trở thành đứa con hư? Em nhận thấy mình đã trở thành con ngoan trò giỏi chưa? Theo em để trở thành con ngoan trò giỏi em phải làm gì?...
Sau khi giáo viên đặt câu hỏi, học sinh sẽ thảo luận, suy nghĩ, đưa ra câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trên. Giáo viên sẽ phân tích thêm nội dung, ý nghĩa của từng đáp án để các em hiểu rõ hơn, từ đó rút ra được bài học cho bản thân và vận dụng vào cuộc sống.

Bài học rút ra từ bộ phim là: Bổn phận làm con chúng ta phải biết yêu thương, kính trọng cha mẹ. Để cha mẹ vui lòng, mỗi chúng ta cần phải học tập tốt, vâng lời cha mẹ, không được ham chơi, bất hiếu với cha mẹ, làm cha mẹ phải phiền lòng để đến khi cha mẹ không còn nữa chúng ta mới hối hận về những việc làm sai trái của mình thì đã muộn.

Bên cạnh những bộ phim “Quà tặng cuộc sống” giàu ý nghĩa giáo dục, giáo viên có thể cho học sinh xem những bộ phim tư liệu lịch sử, phim chuyển thể từ tác phẩm văn học, hay những câu chuyện về những tấm gương vượt khó học giỏi hay những người nổi tiếng...vv
2.2.1.4. Thảo luận các chuyên đề về kỹ năng sống 

Với các em học sinh Trung cấp hệ 9+4, giáo dục kĩ năng sống có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển cho các em khả năng làm chủ bản thân, khả năng ứng xử với mọi người xung quanh, khả năng ứng phó thích hợp trước những tình huống phức tạp muôn hình, muôn vẻ của cuộc sống….. Theo Thạc sĩ, giảng viên tâm lý học Nguyễn Hữu Long, cần trang bị cho học sinh lứa tuổi từ 15 đến 18 tuổi 10 kỹ năng sống cần thiết để phát huy sự tự tin, năng động, sáng tạo của các em. Đó là những kỹ năng: Kỹ năng điều chỉnh và quản lý cảm xúc, kỹ năng tự phục vụ bản thân, kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, kỹ năng xác lập mục tiêu cuộc đời, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, kỹ năng đánh giá và phân biệt hành vi, kỹ năng thể hiện tự tin trước đám đông, kỹ năng đối diện và ứng phó khó khăn trong cuộc sống, kỹ năng hợp tác, chia sẻ, kỹ năng tự nhận thức và đánh giá bản thân. Trên cơ sở 10 kỹ năng sống cần thiết này, đầu tiên giáo viên sẽ tìm ra các chuyên đề kỹ năng sống phù hợp với hứng thú, nhu cầu và trình độ nhận thức chung của học sinh. Yêu cầu đặt ra là chuyên đề phải có nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau, đòi hỏi phải sử dụng nhiều kiến thức và kinh nghiệm để đánh giá, kết luận, hay sáng tạo ý tưởng mới. Vấn đề đó có thể là những vấn đề đang được xã hội quan tâm như sức khỏe sinh sản ở tuổi vị thành niên; môi trường sống, an toàn giao thông, tình bạn, tình yêu trong lứa tuổi học trò, làm thế nào để hạn chế bạo lực học đường; làm thế nào để học tốt môn ngoại ngữ, các môn học tự nhiên; thanh niên với chủ quyến đất nước…..
Sau khi chọn xong chủ đề, giáo viên sẽ thiết kế kịch bản cho buổi thảo luận chuyên đề về kỹ năng sống trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm theo các bước như sau:
1. Hoạt động tạo bầu khí
2. Giới thiệu về chủ đề, mục đích

3. Nêu những nội dung chính cần thảo luận

4. Nêu vấn đề

5. Giải quyết vấn đề: Kĩ năng để giải quyết vấn đề và thực hành các biện pháp

6. Tổng kết vấn đề: Khắc sâu các ý chính và áp dụng vào thực tế.

Ví dụ: Thảo luận chuyên đề:
“Học tập là bổn phận” 
(Bài này tôi sưu tầm từ Chương trình tập huấn: Đổi mới phương thức tổ chức sinh hoạt chủ nhiệm với kỹ năng sống được chia sẻ trên mạng)

1. Hoạt động tạo bầu khí: 

- Giáo viên cho học sinh khởi động và chơi trò “Chỉ đúng các bộ phận trên khuôn mặt”. 
- Cách chơi: Người quản trò hát: “ Trán, cằm tai, trán cằm tai, trán, mắt, tai, cằm, tai (hát theo điệu: Bóng tròn to, tròn, tròn, tròn, tròn to…), người quản trò hát đến bộ phận nào, người chơi phải chỉ đúng bộ phận đó, nếu chỉ sai sẽ bị phạt tùy hình thức vui nhộn mà người quản trò phạt. 
2. Giới thiệu về chủ đề, mục đích

Giáo viên dẫn dắt: Chúng ta vừa chơi trò “Tìm bộ phận trên khuôn mặt: Các bộ phận như: Mắt, tai, trán, cằm... Ngoài việc giúp chúng ta hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày, nó còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc học tập như: mắt nhìn, tai nghe, trán suy nghĩ, miệng phát biểu…, vậy học tập có tầm quan trọng như thế nào, mời các em cùng nhìn hình đoán ý sau: Đây là một câu tục ngữ hàm ý so sánh giá trị của việc học:
[image: image1.png]



           Đó là câu: Một kho vàng không bằng một nang chữ

Như vậy, học tập có giá trị rất to lớn, chúng ta cần phải chủ động để học tập, xem học tập là bổn phận của mỗi người để thực hiện nó một cách tốt nhất. Chủ đề hôm nay chúng ta trao đổi với nhau đó là: “ HỌC TẬP LÀ BỔN PHẬN”.
3. Nêu những nội dung chính cần thảo luận

    - Thế nào là bổn phận?
    - Thực hiện bổn phận của em đối với học tập cụ thể như thế nào?
4. Nêu vấn đề

Tình huống: 
     An đang chuẩn bị làm bài tập ở nhà thì nghe tiếng Bình kêu ngoài cổng, chạy ra mở cửa thấy Bình khoe: 
·  Hôm nay có game mới tinh vô cùng hấp dẫn, đi chơi ngay cho “nóng”.
  Không một chút ngần ngại, An reo lên:
 - Chờ tớ một lát, tớ sẽ ra ngay.
    Nói rồi, An chạy vào phòng, gấp hết sách vở, đội chiếc mũ lên đầu và vội vàng ra cổng, hai cậu bé chạy lon ton rồi mất hút trong một quán internet gần đó.
    Hôm ấy, mãi tối mịt An mới về, vừa vào trong phòng đã thấy mẹ ngồi cạnh đống sách vở đang để ngổn ngang trên bàn. Mẹ hỏi An:
 - Con đi đâu về đấy, bài tập con đã làm xong chưa ? 
An lí nhí không thành câu, cúi mặt xuống đất và đáp:
- Con… con….
5. Giải quyết vấn đề
Nội dung 1: Thế nào là bổn phận?
Bước 1: Câu hỏi gợi ý: 
· Theo em, Vì sao An chưa hoàn thành bài tập?
·  Việc chưa hoàn thành bài tập sẽ dẫn đến những hậu quả nào ?
·  Trong tình huống của An, em sẽ làm gì?
Bước 2: Kể câu chuyện: HÓA ĐƠN
Bước 3: Kết luận
Các em thân mến: Như vậy, bổn phận được hiểu là những việc chúng ta phải thực hiện, những công việc đó phải làm bằng cả tấm lòng, ý thức, trách nhiệm mà không cần đòi hỏi.
 Trong câu chuyện, cậu bé đã không đúng khi đòi mẹ phải trả công cho những việc thuộc về bổn phận của cậu và cậu đã nhận ra được điều này để sửa chữa những sai lầm của mình, đó là một điều vô cùng đáng quý.
Nội dung 2: Thực hiện bổn phận của em đối với học tập cụ thể như thế nào?
* Bước 1: Học sinh phác thảo kế hoạch thực hiện bổn phận học tập của mình.
Giaos viên chia nhóm và cho các em chơi trò “Sàn đấu giá”.
* Bước 2: Kết luận
  Thông qua trò chơi, chúng ta cần hiểu rõ được việc học tập là rất quan trọng, nó sẽ chịu ảnh hưởng từ rất nhiều yếu tố, vì thế bản thân chúng ta phải biết tự nhìn nhận ra những yếu tố nào có lợi và không có lợi cho quá trình học tập để từ đó có những hành động đúng với bổn phận chính của mình lúc này, đừng bao giờ đánh đổi việc học tập lấy bất cứ điều gì và hãy suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi lựa chọn một trò giải trí. Giải trí là một điều không thể thiếu trong cuộc sống nhưng hãy nên dừng lại ở mức độ đúng đắn, vừa phải, hãy ưu tiên những trò giải trí thực sự có lợi cho bản thân, cho quá trình học tập và phải luôn ghi nhớ đặt bổn phận học tập lên vị trí hàng đầu đối với lứa tuổi chúng ta.
6. Tổng kết vấn đề: Khắc sâu các ý chính và áp dụng vào thực tế.

Các em thân mến!  Như vậy, bổn phận được hiểu là những việc chúng ta phải thực hiện, những công việc đó phải làm bằng cả tấm lòng, ý thức, trách nhiệm mà không cần đòi hỏi. Ở lứa tuổi các em, học tập vẫn là nhiệm vụ hàng đầu, là bổn phận mà các em phải thực hiện vì thế hãy thực hiện bổn phận đó một cách tự nhiên, vui vẻ, đừng đánh đổi nó để lấy bất kì một thứ xa hoa phù phiếm nào bất lợi cho quá trình học tập. Những hoạt động cụ thể giúp các em có thể hoàn thành được bổn phận học tập của mình đó là: Khi đến lớp phải chăm chú nghe giảng; Học tập theo thời gian biểu; Tích cực, chủ động thu thập kiến thức; Tăng cường làm các bài tập ở nhà; Chỗ nào khó hiểu có thể giúp bạn bè, thầy cô giúp đỡ…Trong thực tế, có những yếu tố ảnh hưởng xấu đến quá trình học tập, vì vậy các em cần có những lựa chọn khôn ngoan để tránh xa những yếu tố đó, hãy biết cách học tập đúng đắn để chu toàn bổn phận của bản thân.
2.2.1.5. Tổ chức các hoạt động văn nghệ 
Trong sinh hoạt tập thể, văn nghệ là một hoạt động chủ lực không thể thiếu, vì nó nói lên được sức mạnh, sự đoàn kết, vui tươi và trẻ trung của lứa tuổi học sinh. Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm có thể chọn những bài hát phù hợp với lứa tuổi và cho lớp tập hát. Ví dụ: Cho lớp tập hát về bài hát truyền thống của trường. Bên cạnh đó, tổ chức cuộc Thi hát giữa các Tổ theo hình thức Hát đơn ca, song ca, tập thể. Chủ đề là các bài hát ca ngợi quê hương đất nước, thầy cô, bạn bè, mái trường....
2.2.1.6. Tổ chức sinh nhật hàng tháng
Tổ chức sinh nhật cho học sinh là một việc làm thiết thực, góp phần xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực, thực hiện nếp sống văn minh và thắt chặt tình đoàn kết giữa các bạn học sinh trong lớp. Một tháng giáo viên chủ nhiệm có thể cho lớp tổ chức sinh nhật một lần vào tuần cuối của tháng để chúc mừng sinh nhật của các bạn sinh cùng tháng. Quà tặng sinh nhật là những món quà mang ý nghĩa tinh thần là chính. Ví dụ như chiếc bút, cuốn tập, đôi tất, bịch bánh tráng….. Món quà nhỏ nhưng có nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần, thể hiện sự quan tâm và tình cảm chân thành của bạn bè dành cho nhau. Và đặc biệt, lớp sẽ tự thiết kế một tấm thiệp để ghi những lời chúc mừng độc đáo của các bạn trong lớp lên tấm thiệp đó. Qua những lần tổ chức sinh nhật như vậy sẽ giúp các em có thêm niềm tin vào cuộc sống để tạo động lực cho các em phấn đấu chăm ngoan học giỏi hơn. 

2.2.2. Thay đổi địa điểm, không gian sinh hoạt

Theo quy định, tiết sinh hoạt chủ nhiệm không nhất thiết phải diễn ra trong lớp học. Vì vậy, tùy vào nội dung sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm có thể thay đổi địa điểm, không gian sinh hoạt. 

Ví dụ: Khi tổ chức các trò chơi ngoài trời hay các cuộc thi giao lưu thể thao giữa các tổ, giáo viên chủ nhiệm có thể chọn những địa điểm ngoài phòng học thích hợp như sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân bóng rổ… để tổ chức.
Để tạo không gian sinh động, bắt mắt giáo viên chủ nhiệm có thể cho học sinh thay đổi, sắp xếp lại bàn ghế để tạo những kiểu không gian khác nhau và trang trí phòng học theo những kiểu khác nhau. 
Ví dụ : Nếu nội dung là Thảo luận chủ đề về một chủ đề tháng, giáo viên có thể cho lớp sắp xếp bàn ghế theo hình chữ U. Nhưng nếu là Thảo luận nhóm về các chuyên đề kỹ năng sống, giáo viên có thể sắp xếp theo kiểu cho 2 bàn quay lại với nhau…
Đồng thời để tạo không khí cho buổi sinh hoạt, giáo viên có thể cho lớp trang trí bảng lớp học dòng chữ “Sinh hoạt lớp” và những khẩu hiệu hành động phù hợp theo các chủ điểm của tháng hay của cả đợt thi đua.





2.2.3. Thay đổi vị trí của học sinh trong tiết sinh hoạt 

Tùy vào cách thức tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm: tổ chức sinh nhật, chơi trò chơi, thảo luận chủ đề, chuyên đề, tổ chức văn nghệ…giáo viên chủ nhiệm cho phép học sinh được thay đổi vị trí chỗ ngồi, tự chọn chỗ ngồi theo sở thích của học sinh hay theo sự phân công của người điều khiển cho phù hợp với từng hoạt động. Có thể cho các em ngồi theo tổ, theo đội hình phù hợp (có thể là đội hình hàng ngang hoặc đội hình chữ U, vòng tròn…) nếu tổ chức tiết sinh hoạt lớp ngoài sân trường.
Có thể nói, với việc thay đổi hình thức tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm với ba biện pháp trên tôi đã để học sinh tự điều hành giờ sinh hoạt, tự tổ chức các trò chơi cho nhau, biến tiết sinh hoạt lớp thành một buổi biểu diễn văn nghệ, thành một buổi hội thảo nhỏ, nơi chia sẻ kinh nghiệm học tập, kinh nghiệm sống của học sinh.
2.2.4. Kết quả đạt được khi thay đổi hình thức tiết sinh hoạt chủ nhiệm đối với học sinh Trung cấp hệ 9+4 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh 
Sau khi thay đổi hình thức tiết sinh hoạt chủ nhiệm với cách thức triển khai nội dung phong phú, địa điểm, không gian sinh hoạt linh họat, vị trí chỗ ngồi phù hợp… tôi nhận thấy kết quả đạt được rất khả quan. Tuy rằng kết quả của kinh nghiệm còn phải được kiểm nghiệm trong những năm học tiếp theo nhưng những kết quả đạt được đã khẳng định rằng thay đổi hình thức tiết sinh hoạt chủ nhiệm hiện nay đối với học sinh Trung cấp hệ 9+4 là cần thiết. Học sinh không còn ngán ngẩm với các tiết sinh hoạt lớp nữa mà bắt đầu có sự hứng thú.  Các tiết sinh hoạt lớp không còn “chiếu lệ”, hời hợt mà diễn ra rất sôi nổi, học sinh tham gia rất nhiệt tình, tích cực tạo nên không khí vui vẻ, đoàn kết, thân ái, hiệu quả giáo dục đạo đức trong tiết sinh hoạt được nâng lên. Đặc biệt là đã giảm thiểu một cách đáng kể tình trạng học sinh trốn tiết trong giờ sinh hoạt. Với các em học sinh cá biệt, trước đây chỉ trông chờ sao cho hết giờ sinh hoạt thì giờ đây các em cũng tham gia rất tích cực vào các hoạt động cùng các bạn, tập thể lớp trở nên đoàn kết hơn. Nhờ các hoạt động tích cực, học sinh có cơ hội được thể hiện năng lực cá nhân của mình trong nhiều vai trò khác nhau như diễn giả, nhà thiết kế, họa sĩ, diễn viên …, các em thêm tự tin, trang bị cho mình những kỹ năng tốt, giúp ích cho cuộc sống.
Có được kết quả đó là do cả thầy và trò đã không ngừng tích cực suy nghĩ, chịu khó đầu tư về thời gian, công sức, tìm hiểu nhiều hoạt động, phối hợp với nhau ăn ý….Với bản thân tôi, qua việc tổ chức phong phú các hoạt động trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm, một số kỹ năng nghiệp vụ sư phạm trong công tác chủ nhiệm cũng được nâng lên.
Tuy nhiên, một vấn đề khó khăn đặt ra cho giáo viên chủ nhiệm khi triển khai các hoạt động trên là việc quản lý lớp. Với bản tính hiếu động của lứa tuổi các em thì việc tổ chức các hoạt động trong giờ sinh hoạt cộng sẽ không tránh khỏi sự ồn ào, náo nhiệt gây ảnh hưởng tới lớp học bên cạnh. 
3. KẾT LUẬN
Tóm lại, để tiết sinh hoạt chủ nhiệm đối với học sinh Trung cấp hệ 9+4 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh ngày càng phong phú, đa dạng, lôi cuốn học sinh tham gia và đem lại hiệu quả giáo dục tích cực cần có nhiều giải pháp. Trong đó thay đổi hình thức tiết sinh hoạt chủ nhiệm như thay đổi cách thức triển khai nội dung tiết sinh hoạt chủ nhiệm bằng việc tổ chức đa dạng các trò chơi, tổ chức thảo luận chủ đề tháng, lồng ghép các chuyên đề kỹ năng sống, chiếu phim “Quà tặng cuộc sống”, tổ chức văn nghệ, thay đổi địa điểm, không gian sinh hoạt, thay đổi vị trí chỗ ngồi của học sinh trong tiết sinh hoạt là những biện pháp cần thiết, mang lại hiệu quả cao. 

Thay đổi một thói quen, một lối mòn không hề đơn giản và dễ dàng. Vì vậy, để có được tiết sinh hoạt lớp thực sự hiệu quả, phát huy được vai trò tích cực của học sinh, cả giáo viên chủ nhiệm và học sinh đều phải đầu tư thời gian, công sức, tâm huyết, trí tuệ, phải tìm tòi, suy nghĩ, hoạt động nhiều hơn nhưng chắc chắn rằng sau mỗi một giờ sinh hoạt lớp được chuẩn bị chu đáo với những hình thức tổ chức đa dạng, mới mẻ, nội dung chủ đề hấp dẫn, mang tính giáo dục cao sẽ là niềm vui, sự đoàn kết gắn bó, sự hiểu nhau giữa các thành viên trong lớp và sự trưởng thành qua từng tuần, từng tháng với nhiều kỹ năng được rèn giũa của các em học sinh. 
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên chủ nhiệm thay đổi hình thức tiết sinh hoạt nhiệm, tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm sinh động, phong phú, có hiệu quả thiết thực, Ban lãnh đạo trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh cần thường xuyên tổ chức các Chuyên đề, Hội thảo về công tác chủ nhiệm, mời các chuyên gia về trường tập huấn công tác chủ nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên hiện nay đang đảm nhận công tác này. Mặt khác, tổ chức thao giảng tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm cùng tham gia trao đổi và học hỏi kinh nghiệm, phát động rộng rãi phong trào thi đua giáo viên chủ nhiệm giỏi, tiết sinh hoạt chủ nhiệm tốt. Bên cạnh đó, có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm các lớp Trung cấp hệ 9+4. Có như vậy mới từng bước nâng cao vị trí, vai trò của tiết sinh hoạt chủ nhiệm trong nhà trường, đóng góp vào thành tích chung trong việc giáo dục nhân cách đạo đức của học sinh - sinh viên trường Cao đẳng Lý Trọng thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là một số biện pháp thay đổi hình thức tiết sinh hoạt chủ nhiệm đối với học sinh Trung cấp hệ 9+4 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh nhằm giúp cho tiết sinh hoạt lớp đạt hiệu quả mà thời gian qua tôi đã thực hiện và mang lại những kết quả nhất định. Những biện pháp thay đổi này có thể áp dụng hiệu quả ở các tiết sinh hoạt chủ nhiệm của các hệ đào tạo của trường giúp cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tháo gỡ những vướng mắc trong thời gian qua. Dù đã đạt được một số kết quả nhất định bước đầu song do chưa có nhiều kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm, thời gian nghiên cứu và ứng dụng chưa nhiều nên những chia sẻ của tôi trên đây chỉ là kinh nghiệm bước đầu. Bản thân tôi xem đây là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng trong những năm học tới. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của Lãnh đạo nhà trường và Quý đồng nghiệp để đề tài của tôi được áp dụng ngày càng có hiệu quả hơn. 

Tôi xin chân thành cảm ơn!
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2019

Người viết sáng kiến
Hoàng Thị Trang
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PHỤ LỤC 01

PHIẾU KHẢO SÁT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIẾT SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
Họ và tên:................................................................:....................................

Lớp:..................................................................................................................

Điện thoại:................................Email:....................................................................
Câu 1. Theo em tiết sinh hoạt chủ nhiệm có vai trò quan trọng không?

 FORMCHECKBOX 
 Rất quan trọng

 FORMCHECKBOX 
 Quan trọng

 FORMCHECKBOX 
 Không quan trọng

Câu 2. Em thích tiết sinh hoạt chủ nhiệm không?

 FORMCHECKBOX 
  Rât thích
 FORMCHECKBOX 
  Thích
 FORMCHECKBOX 
  Không thích

Câu 3. Vì sao em không thích tiết sinh hoạt chủ nhiệm?
 FORMCHECKBOX 
  Giờ sinh hoạt lớp giáo viên chủ nhiệm thường nặng về những khuyết điểm, tồn tại và xử phạt mà chưa chú trọng nhiều đến khen thưởng, khuyến khích, động viên, nhất là những cố gắng của học sinh yếu kém.
 FORMCHECKBOX 
  Giáo viên chủ nhiệm quá nghiêm khắc, không gần gũi, thân thiện, không đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu các em.
 FORMCHECKBOX 
 Nội dung khô cứng, lập đi lập lại, không thực sự gắn với nhu cầu của học sinh.
 FORMCHECKBOX 
 Hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp đơn điệu, nhàm chán, không hứng thú với học sinh.
Câu 4. Trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm có thường xuyên tổ chức các trò chơi cho các em không?

 FORMCHECKBOX 
  Thường xuyên
 FORMCHECKBOX 
  Không thường xuyên
 FORMCHECKBOX 
  Không bao giờ tổ chức

Câu 5. Hàng tháng giáo viên chủ nhiệm của lớp em có tổ chức các chuyên đề thảo luận theo chủ đề tháng không?

 FORMCHECKBOX 
  Thường xuyên
 FORMCHECKBOX 
  Không thường xuyên
 FORMCHECKBOX 
  Không bao giờ tổ chức

Câu 6. Lớp em có tổ chức văn nghệ trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm không?

 FORMCHECKBOX 
  Thường xuyên
 FORMCHECKBOX 
  Không thường xuyên
 FORMCHECKBOX 
  Không bao giờ tổ chức

Câu 7. Theo em, cần phải thay đổi về hình thức tổ chức để tiết sinh hoạt chủ nhiệm hấp dẫn hơn không? 
 FORMCHECKBOX 
  Có
 FORMCHECKBOX 
  Không
Câu 8. Để thay đổi hình thức tiết sinh hoạt chủ nhiệm theo em cần thực hiện những biện pháp nào?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6
Xin chân thành cảm ơn!

PHỤ LỤC 02

MỘT SỐ TRÒ CHƠI TỔ CHỨC TRONG TIẾT SINH HOẠT CHỦ NHIỆM

Trò chơi 1: Thi tìm những con vật 

* Mục đích: Rèn luyện trí nhớ, khéo léo
* Địa điểm: Trong lớp học
* Thời gian: 5 -> 7 phút
* Cách chơi:  Quản trò chia bảng thành 5 phần và chia lớp theo 5 Tổ, mỗi Tổ cử ra 1 Đội trưởng. Quản trò sẽ ra mật hiệu cho các bạn là “Tìm những con vật sống dưới nước”. Đội trưởng 5 đội sẽ viết lên phần bảng của mình con vật sống dưới nước, sau đó chạy về cho người khác lên viết tiếp … Trong vòng 5 phút đội nào viết được nhiều con vật  nhất thì đội đó thắng cuộc.

                                     Trò chơi 2: Con thỏ ăn cỏ
* Mục đích: Rèn luyện trí nhớ, khéo léo
* Địa điểm: Trong lớp học, ngoài sân bóng
* Thời gian: 5 -> 7 phút
* Cách chơi: 
- Quản trò: đưa bàn tay chụm lại hô “Con thỏ”
- Người chơi: lặp lại theo lời quản trò nói “Con thỏ”
- Quản trò: đưa tay này qua tay kia hô “Ăn cỏ”
- Người chơi: làm theo và nói “ăn cỏ”
- Quản trò: đưa tay lên miệng hô “Uống nước”
- Người chơi: làm theo và nói “Uống nước”
- Quản trò: đưa tay lên lỗ tai hô “chui vô hang”, chấp tay lại hô “thỏ ngủ”
Người chơi phải làm theo quản trò nếu làm sai sẽ bị phạt, quản trò chú ý phải làm dần dần nhanh (có thể nâng lên bằng cách nói và làm khác nhau)
                                 Trò chơi 3: Thi đố về trái cây

* Mục đích: Rèn luyện trí nhớ, khéo léo
* Địa điểm: Trong lớp học, ngoài sân bóng 

* Thời gian: 5 -> 7 phút
* Cách chơi: Quản trò chia ra thành nhiều nhóm, quản trò ra 1 mẫu tự, sau đó quản trò sẽ chỉ định 2 nhóm, 2 nhóm này phải trả lời lần lượt qua lại từng tên trái cây có mẫu tự đầu giống mẫu tự trọng tài đã cho. Sau câu trả lời của nhóm này, nhóm kia phải trả lời ngay, trong thời gian trọng tài đếm từ 1 -> 5 nếu không trả lời được thì xem như thua cuộc
Ví dụ: quản trò ra chữ “M” thì 1 nhóm sẽ tìm tên các loại trái nào có mẫu tự là “M” như: me, mít, mãng cầu, mơ, … cho đến khi kết thúc cuộc chơi
Người chơi không được lặp lại tên trái cây mà nhóm kia đã trả lời rồi. Quản trò có thể thay đổi các mẫu tự khác

                                   Trò chơi 4:  Thi hát đối đáp
* Mục đích: Vui tươi, sự am hiểu các bài hát Việt Nam
* Địa điểm: Trong lớp học
* Cách chơi:  
- Các đội sẽ thi hát về những con vật (tên loài chim, tên loài cá…)
- Hát về những địa danh các Tỉnh, Thành phố trong cả nước
- Thi hát về mưa, đêm, biển, trời, …
* Chú ý: Bên nào bí thì áp dụng luật nốc ao (đếm từ 1 đến 10) không tìm được bài hát là thua, không được hát các bài hát cấm lưu hành, các bài hát ngợi ca Lãnh tụ, Đảng

Trò chơi 5: Cây sen

* Mục đích: Rèn luyện phản ứng nhanh
* Địa điểm: Trong lớp học
* Cách chơi: Quản trò hô: “Nụ sen” – người chơi úp 2 lòng bàn tay lại tạo thành nụ sen. Người quản trò hô: “Hoa sen” – người chơi xòe 2 lòng bàn tay tạo dáng cong như bông hoa sen. Người quản trò hô: “Lá sen” – người chơi xòe thẳng bàn tay tạo thành lá sen. Người quản trò hô “Trái sen” – người chơi úp 2 bàn tay lại tạo thành trái …
Khi tất cả mọi người đã hiểu cách chơi, làm quen tay thì người quản trò quy định “làm theo lời nói của tôi chứ không làm theo hành động của tôi” – sau đó cuộc chơi diễn ra theo sự dẫn dắt của người quản trò (lời nói làm ngược động tác)
*Chú ý: Quản trò tinh mắt bắt phạt những người làm sai động tác để tạo không khí hấp dẫn lôi cuốn. Tương tự có thể chuyển thành nụ hoa, thì thụt, nắm mở …

                         Trò chơi 6 : Bắt cá
* Mục đích: Giúp đối tượng chơi có phản ứng nhanh nhẹ, tạo không khí vui vẻ trong học tập sinh hoạt.
* Địa điểm: Ngoài sân bóng
* Nội dung:
Quản trò quy định người bắt cá và cá.
- Người bắt cá: Đứng đối diện nhau, hai tay của hai người nắm vào nhau và đưa lên cao.
- Cá: Còn lại người chơi là cá, nắm tay vào nhau tạo thành vòng tròn.
* Cách chơi:
- Khi quản trò hô bắt đầu thì người chơi hát một bài hát tập thể, đi vòng tròn, chui qua tay của người bắt.
- Khi nghe tiếng còi (hoặc hô chụp) của quản trò, người bắt nhanh tay chụp xuống để bắt cá. Cá nhanh nhẹn thoát ra ngoài.
* Luật chơi:
- Cá nào bị bắt là thua.
- Người bắt cá không bắt được cá cũng thua, thay người khác làm đôi bắt cá, trò chơi tiếp tục.
- Khi nắm tay hát không được đứt đoạn trong vòng tròn.
Chú ý:
Tùy theo số lượng người chơi để cử người bắt cho phù hợp, không ít quá, nhiều quá.
                          Trò chơi 7:  Đứng, ngồi, nằm, ngủ
* Mục đích: Tạo không khí vui vẻ trong sinh họat, phát triển phản xạ, rèn luyện trí nhớ.
* Nội dung:
- Quản trò cho tập thể chơi học các cách sau:
+ Đứng: Bàn tay phải nắm, giơ thẳng lên đầu.
+ Ngồi: Bàn tay phải nắm, hai cánh tay vuông góc, bàn tay giơ ngang mặt.
+ Nằm: Bàn tay phải nắm, duỗi tay thẳng phía trước.
+ Ngủ: Bàn tay phải nắm, áp vào má và hô: khò.
* Cách chơi:
- Quản trò hô những tư thế, động tác theo quy định trên.
- Quản trò có thể hô đúng hoặc hô đúng làm sai (hô một đằng làm một nẻo).
- Người chơi phải làm đúng theo lời hô và các động tác đã quy định của quản trò.
Phạm luật:
- Những trường hợp sau phải chịu phạt:
+ Làm động tác sai với lời hô của quản trò.
+ Không nhìn vào quản trò.
+ Làm chậm, làm không rõ động tác.
Chú ý:
- Tốc độ nhanh chậm tùy thuộc vào đối tượng chơi.
- Quản trò dùng những từ khác để "lừa" người chơi như tiến, lùi, khò... tạo không khí.
                                                  Trò chơi 8: Lời chào
* Mục đích: Giúp đối tượng chơi hiểu cách lịch sự, tôn trọng khi gặp người lớn, thầy cô, phản ứng nhanh, tạo không khí vui.
* Nội dung:
- Quản trò cho tập thể chơi học các động tác sau:
+ Chào anh: theo kiểu chào nghi thức Đội.
+ Chào thầy: khoanh hai tay trước ngực.
+ Chào bác: như chào thầy nhưng cúi xuống.
+ Chào em: tay đưa ra phía trước như động tác mời.
* Cách chơi:
- Quản trò hô các lời chào và làm các động tác. Người chơi hô to và làm theo.
- Quản trò có thể hô một kiểu và làm một kiểu.
Luật chơi: 
- Ai làm khác với lời hô của quản trò là sai.
- Làm không rõ động tác là sai.
Chú ý:
- Tốc độ hô nhanh, chậm tùy thuộc vào đối tượng chơi.
- Có thể thêm một, hai động tác chào nữa để tăng thêm mức độ khó của trò chơi.
PHỤ LỤC 03

MỘT SỐ PHIM NGẮN “QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG”

Bộ phim 1: Bài học về sự tập trung và nổ lực
Bộ phim 2: Đôi bạn

Bộ phim 3: Giá trị đồng tiền

Bộ phim 4: Thay đổi bản chất

Bộ phim 5: Lòng biết ơn

Bộ phim 6: Chiếc bình nứt
Bộ phim 7: Có mới nới cũ
Bộ phim 8: Giúp đỡ người khác
Bộ phim 10: Con đường của người thành công
Bộ phim 11: Một lần gian dối
Bộ phim 12: Tôn trọng người khác
Bộ phim 13: Những giờ kiểm tra

Bộ phim 14: Lòng tốt của Quân

Bộ phim 15: Lời nói dối

Bộ phim 16: Ăn trộm tiền của mẹ

Bộ phim 17: Lòng tự trọng

Bộ phim 18: Nhịn ăn vì con
Bộ phim 19: Bài học nhớ đời
Bộ phim 20. Tình yêu cao thượng

...................................................

PHỤ LỤC 04

BẢNG CHỦ ĐIỂM SINH HOẠT HÀNG THÁNG

	Thời gian
	Chủ điểm
	Nội dung chính

	Tháng 1, 2


	Mừng Đảng - Mừng Xuân

	 - Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đảng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và những thành tựu kinh tế xã hội trong năm 2017; các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các nội dung Mừng Đảng, mừng Xuân 2018. 

- Thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

- Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên thấu hiểu nhiệm vụ thiêng liêng, vất vả của các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo; tổ chức các hoạt động thể hiện tình cảm của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, bà con nhân dân nơi biên giới, hải đảo nhân dịp Tết Nguyên đán 2019; hưởng ứng chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2019. 



	Tháng 3


	Tháng Thanh niên - Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh

	- Tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn trong thế hệ trẻ; tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ hành động vì cộng đồng, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 



	Tháng 4


	Đất nước trọn niềm vui

	- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao lòng tự hào của tuổi trẻ về truyền thống cách mạng dân tộc; vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn (4/4/2019). 

	Tháng 5


	Hoa thơm dâng Bác
	- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Tổ chức liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp; tuyên dương, giới thiệu các tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trong việc học tập và làm theo lời Bác 

	Tháng 6


	Tình nguyện vì cộng đồng

	Tổ chức Lễ ra quân và triển khai các đội hình, các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019. 

- Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi; đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên, học sinh bậc trung học phổ thông tham gia sinh hoạt tại địa phương trong kỳ nghỉ hè. 

- Tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về vai trò, tầm quan trọng của gia đình trong xã hội; nâng niu, quý trọng tình cảm gia đình, những giá trị truyền thống quý báu của người Việt Nam được gìn giữ trong gia đình như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động... 

- Vận động đoàn viên, thanh niên tích cực xây dựng kinh tế, vun đắp và phát huy giá trị truyền thống gia đình, góp phần xây dựng xã hội phồn vinh, đất nước phát triển. 

	Tháng 7


	Uống nước nhớ nguồn

	- Thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn thông qua các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; tổ chức chương trình “Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

	Tháng 8


	Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

	- Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên học tập và làm theo lời Bác; tuyên dương, giới thiệu các tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác. 

	Tháng 9


	Tôi yêu Tổ quốc tôi

	- Bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc nhân kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; tổ chức diễn đàn, tọa đàm và các hoạt động phong trào với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. 
- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên nghiêm túc chấp hành, tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn giao thông năm 2018. 

	Tháng 10


	Hành trình tiếp bước những người anh hùng

	- Tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam qua 62 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành. 

- Thảo luận, đề xuất góp ý mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua các hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam. 

	Tháng 11


	Thanh niên hội nhập quốc tế - kết nối năm châu

	- Tuyên truyền, thông tin cho đoàn viên, thanh niên về các hoạt động quốc tế thanh niên của tuổi trẻ cả nước, các diễn đàn thanh niên khu vực và thế giới. 

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên tri ân thầy cô nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

	Tháng 12


	Tình nguyện mùa đông 2019

	- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động “Tình nguyện mùa Đông 2019” và “Xuân tình nguyện 2019” 



PHỤ LỤC 05
GIÁO ÁN SINH HOẠT SINH CHỦ NHIỆM 

Tuần: 13

Tiết: 13

Thời gian: 14/11/2018

Lớp: 18T4-CNO2

I. Mục tiêu

- Sơ kết quá trình học tập và hoạt động của lớp trong tuần qua; 

- Rút ra được những ưu điểm và nhược điểm của học sinh; 

- Phát hiện và giải quyết kịp thời những vi phạm của học sinh; 

- Giúp học sinh có ý kiến, phát biểu ý kiến trước tập thể, để từ đó mỗi học sinh sẽ phấn đấu hoàn thiện bản thân, tự tin trước tập thể để nhằm rèn luyện kỹ năng; 

- Đề ra công việc cụ thể cho tuần tới, để học sinh lên kế hoạch và thực hiện tốt những yêu cầu của giáo viên đề ra. 

II. Chuẩn bị 
1. Chuẩn bị của giáo viên

· Sổ chủ nhiệm

· Giáo án sinh hoạt

· Nội dung và kế hoạch tuần tới

2. Chuẩn bị của học sinh

· Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần..

· Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.

· Chuẩn bị nội dung thảo luận về chủ đề “Tình Thầy – Trò xưa và nay” đã được phân công từ tuần trước.

III. Tiến trình sinh hoạt lớp
1. Ổn định lớp (2 phút) 
2. Các hoạt động

	Thời gian
	Nội dung sinh hoạt
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
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phút
	Hoạt động 1: Báo cáo tình hình học tập trong tuần qua (tuần 12)


	Giáo viên hướng dẫn Ban cán sự lớp báo cáo tình hình chung của lớp tuần 12.
	- 5 tổ trưởng lên báo cáo tình hình hoạt động của tổ về nề nếp, học tập.

+ Tổ 1:……………..

 + Tổ 2:.....................

 + Tổ 3: .................... Tổ 4:.........................
 + Tổ 5: ...................

- Lớp trưởng: Thay mặt Ban cán sự lớp báo cáo những mặt được và chưa được trong tuần về học tập, nề nếp và các hoạt động khác.

+ Những mặt đạt được:....

+ Những mặt hạn chế:......
Cả lớp chú ý lắng nghe.
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phút
	Hoạt động 2: Giáo viên chủ nhiệm


	- Nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua về tất cả các mặt

- Đề xuất, khen thưởng các em có tiến bộ so với tuần trước (các em yếu kém)

- Phê bình những em vi phạm nội quy nề nếp học tập.


	- Học sinh theo dõi, lắng nghe, ghi nhận.

	
	Hoạt động 3: Nhận xét và đề ra phương hướng cho tuần sau


	Phương hướng, kế hoạch hoạt động:

+ Nề nếp: không vi phạm về nề nếp như không đeo bảng tên, đi học trể, nói chuyện…

+ Học tập: khắc phục tình trạng không thuộc bài, làm bài cũ và phát biểu xây dựng bài…
	- Học sinh theo dõi, lắng nghe, ghi nhận.

	
	Hoạt động 4: Thảo luận chủ đề tháng 11:  

“Tình thầy – trò xưa và nay”
Tổ 1: Hãy sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, danh ngôn, bài hát … nói về người thầy? Hát một bài hát về thầy cô mà em yêu thích?

Tổ 2: Hãy sưu tầm và kể lại hai câu chuyện cảm động về tình thầy trò thời xưa và thời nay? Qua đó hãy chỉ ra sự khác nhau giữa tình thầy trò ngày nay và ngày xưa?

Tổ 3: Có ý kiến cho rằng: Cơ chế thị trường với quy luật "Tiền - Hàng - Tiền" đã tràn vào trường học và chi phối rất nhiều đến mối quan hệ cũng như tình nghĩa thầy trò? Ý kiến bạn như thế nào? Hãy giải thích?

Tổ 4: Tình huống: Sắp đến ngày 20/11, Ban cán sự lớp A họp bàn về vấn đề tặng quà cho cô giáo chủ nhiệm. Lớp phó kỷ luật đưa ra ý kiến: Theo mình nên tặng phong bì cho cô giáo vì vừa gọn nhẹ lại không phải đau đầu suy nghĩ phải tặng gì. Lớp học tập phản đối: Mình nghĩ không nên tặng cô phong bì vì nó thực dụng và sao sao ấy, cô là người tự trọng chắc gì cô đã nhận. Lớp phó văn nghệ lại cho ý kiến tặng cho cô một bó hoa thật đẹp. Lớp trưởng thì cho rằng nên tặng vải may áo dài cho cô vì cô thích mặc áo dài và cô mặc áo dài rất đẹp. Nếu được cho lời khuyên, em sẽ khuyên Ban cán sự lớp A tặng cô giáo chủ nhiệm món quà gì? Vì sao?
Tổ 5: Theo bạn, học sinh ngày nay cần phải làm gì để thể hiện tình cảm của mình đối với thầy cô giáo?


	Điều hành buổi thuyết trình. 
Sau khi các Tổ trình bày, thảo luận, GV tổng hợp, nhận xét, nhận giá phần trình bày của các Tổ, rút ra những kết luận chính và bài học kinh nghiệm.

	- 5 Tổ chuẩn lần lượt trình bày nội dung đã được phân công chuẩn bị từ tuần trước.
- Sau mỗi phần trình bày của một Tổ, các Tổ còn lại sẽ cùng nhau thảo luận, nhận xét, cho ý kiến và bổ sung (nếu có).



3. Dặn dò: (02 phút)

  -  Giáo viên nhắc nhở lớp thực hiện tốt nội quy của trường, lớp.

- Nhắc nhở kế hoạch tuần tới.

4. Rút kinh nghiệm sau tiết sinh hoạt[image: image3.png]
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